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Công nhận 

Điều VII của GATS sẽ được áp dụng giữa các Bên của Chương này, với những 

sửa đổi phù hợp. 

 

PHẦN V. ĐẦU TƯ 

 

ĐIỀU 8.28 

Định nghĩa 

Vì mục đích của Phần này: 

a) “Đầu tư” là bất cứ hình thức tài sản nào được đầu tư bởi nhà đầu tư của một 

Bên theo Chương này tại lãnh thổ của Bên kia theo Chương này phù hợp với 

luật pháp của nước mình, tài sản đó có đặc điểm của một khoản đầu tư, bao gồm 

các đặc điểm như cam kết về vốn hoặc nguồn lực khác, kỳ vọng về lợi nhuận và 

giả định về rủi ro, như: 

i. tài sản cố định và lưu động cũng như bất kỳ quyền tài sản nào, chẳng hạn 

như cầm cố hoặc thế chấp; 

ii. Cổ phần, cổ phiếu và bất kỳ hình thức tham gia vào vốn của một pháp 

nhân;  

iii. Trái phiếu và trái khoán; 

iv. khoản tiền phải đòi hoặc các khoản phải đòi theo hợp đồng có giá trị kinh 

tế3 liên quan đến khoản đầu tư; 

v. quyền sở hữu trí tuệ; 

vi. đặc quyền kế nghiệp; 

vii. quyền thực hiện hoạt động kinh doanh có giá trị tài chính được quy định 

trong luật hoặc trong hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng xây 

dựng, sản xuất, chia doanh thu và hợp đồng nhượng quyền, đặc biệt trong lĩnh 

vực thăm dò, phát triển, khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

Bất cứ thay đổi nào về hình thức mà theo đó tài sản được đầu tư hoặc tái đầu tư 

sẽ không ảnh hưởng đến đặc điểm đầu tư. Thay đổi đó phải được tiến hành phù 

hợp với pháp luật của một Bên theo Chương này, nơi mà khoản đầu tư được 

thực hiện. 

b) “Nhà đầu tư của một Bên theo Chương này” là thể nhân hoặc pháp nhân 

của Bên đó theo Chương này phù hợp với pháp luật của nước mình, thực hiện 

đầu tư trong lãnh thổ của Bên kia theo Chương này. 

                                                        
3 Để rõ nghĩa hơn, đầu tư không phải là khoản tiền phải đòi chỉ phát sinh từ: 

a. hợp đồng thương mại bán hàng hoá hoặc dịch vụ; hoặc 
b. việc kéo dài tính dụng liên quan đến các hợp đồng thương mại đó. 
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3. “Lợi nhuận” là khoản tiền thu được từ đầu tư, bao gồm nhưng không giới 

hạn ở lợi tức, cổ tức, lãi, khoản tăng vốn, tiền bản quyền và các phí khác.  

4. “Đồng tiền tự do sử dụng” là đồng tiền tự do sử dụng theo quy định của 

Quỹ Tiền tệ quốc tế phù hợp với Điều lệ của Quỹ tiền tệ quốc tế. 

 

ĐIỀU 8.29 

Phạm vi 

1. Phần này sẽ áp dụng cho mọi khoản đầu tư do nhà đầu tư của một Bên theo 

Chương này thực hiện trên lãnh thổ của Bên kia theo Chương này sau ngày 

19/6/1981, đang tồn tại kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, nhưng không áp dụng 

cho bất cứ hành động hoặc sự kiện đã diễn ra hoặc bất kỳ tình huống hay tranh 

chấp đã phát sinh hoặc kết thúc trước khi Hiệp định có hiệu lực. 

2. Đầu tư do nhà đầu tư của một Bên theo Chương này thực hiện trên lãnh thổ 

của Bên kia theo Chương này dưới hình thức thành lập và hiện diện thương mại, 

như định nghĩa và quy định tại Phần III (Thành lập, hiện diện thương mại và 

hoạt động) của Chương này sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của Điều 8.30, 

8.31, 8.32 và 8.33 của Hiệp định này. 

3. Phần này sẽ không áp dụng đối với việc cung cấp trợ cấp hoặc các hình thức 

hỗ trợ khác của Nhà nước hay chính quyền thành phố đối với nhà đầu tư và 

khoản đầu tư của họ, trừ trợ cấp hoặc các hình thức hỗ trợ khác của Nhà nước 

hay chính quyền thành phố đối với nhà đầu tư và khoản đầu tư của họ theo Điều 

8.34 của Hiệp định này. 

 

ĐIỀU 8.30 

Xúc tiến và chấp thuận đầu tư 

Mỗi Bên của Chương này sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 

đầu tư của Bên kia tiến hành đầu tư trong lãnh thổ của mình và chấp thuận đầu 

tư của nhà đầu tư Bên kia theo Chương này phù hợp với luật và quy định của 

nước mình. 

 

ĐIỀU 8.31 

Đối xử công bằng và thoả đáng, bảo hộ và an toàn đầy đủ 

1. Mỗi Bên của Chương này sẽ dành cho đầu tư của nhà đầu tư Bên kia theo 

Chương này đối xử công bằng và thoả đáng, bảo hộ và an toàn đầy đủ. 

2. “Đối xử công bằng và thoả đáng” được nêu ở khoản 1 Điều này yêu cầu mỗi 

Bên của Chương này, đặc biệt là, không từ chối công lý trong thủ tục xét xử tư 

pháp và hành chính.    
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3. “Bảo hộ, an toàn đầy đủ” được nêu ở khoản 1 của Điều này yêu cầu mỗi Bên 

theo Chương này thực hiện các biện pháp được coi là cần thiết một cách hợp lý 

để đảm bảo bảo hộ và an toàn cho đầu tư của nhà đầu tư Bên kia theo Chương 

này. 

4. Liên quan đến đầu tư do nhà đầu tư của Bên kia theo Chương này thực hiện 

trên lãnh thổ của một Bên theo Chương này, khái niệm “đối xử công bằng và 

thoả đáng” và “bảo hộ, an toàn đầy đủ” được nêu ở khoản 1 Điều này không yêu 

cầu đối xử thuận lợi hơn đối xử mà Bên nhận đầu tư dành cho nhà đầu tư của 

mình hoặc nhà đầu tư của Nước thứ ba phù hợp với luật pháp của nước mình.  

5. Một quyết định cho rằng có sự vi phạm quy định khác của Hiệp định này 

hoặc quy định của một hiệp định quốc tế khác, không tạo thành vi phạm quy 

định của Điều này. 

 

ĐIỀU 8.32 

Đối xử quốc gia 

1. Mỗi Bên của Chương này sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên kia theo Chương 

này và các khoản đầu tư của nhà đầu tư kia theo Chương này đối xử không kém 

thuận lợi hơn đối xử dành cho nhà đầu tư của nước mình và khoản đầu tư của 

nhà đầu tư đó trên lãnh thổ của nước mình trong trường hợp tương tự. 

2. Phù hợp với các luật và quy định của nước mình, mỗi Bên của Chương này 

bảo lưu quyền áp dụng và ban hành ngoại lệ về đối xử quốc gia, được đề cập tại 

khoản 1 Điều này, đối với nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư của họ, bao gồm cả 

tái đầu tư. 

 

ĐIỀU 8.33 

Đối xử tối huệ quốc 

1. Mỗi Bên của Chương này sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên kia theo Chương 

này và các khoản đầu tư của nhà đầu tư Bên kia theo Chương này đối xử không 

kém thuận lợi hơn đối xử dành cho nhà đầu tư của Nước thứ ba và đầu tư của họ 

trên lãnh thổ của nước mình trong trường hợp tương tự. 

2. Để rõ nghĩa hơn, Điều này không áp dụng thủ tục và cơ chế giải quyết tranh 

chấp quốc tế quy định tại Điều 8.38 của Hiệp định này. 

3. Không có quy định nào của Phần này được hiểu là buộc một Bên của Chương 

này phải dành cho nhà đầu tư của Bên kia theo Chương này hoặc đầu tư của họ 

quyền lợi mà Bên đó đang và sẽ dành cho trong tương lai: 

a. phù hợp với các hiệp định hội nhập kinh tế của Bên đó; hoặc 

b. trên cơ sở hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hoặc các thoả thuận liên quan 

phần lớn hoặc chủ yếu đến thuế. 
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ĐIỀU 8.34 

Bồi thường thiệt hại 

1. Đối với các biện pháp mà một Bên của Chương này áp dụng hoặc duy trì  liên 

quan đến thiệt hại mà đầu tư do nhà đầu tư của Bên kia theo Chương này thực 

hiện tại lãnh thổ của nước mình gánh chịu do chiến tranh hoặc xung đột vũ 

trang, nổi dậy, nổi loạn, cách mạng, bạo loạn, xung đột dân sự gây ra, Bên đó sẽ 

dành cho nhà đầu tư của Bên kia và các khoản đầu tư của nhà đầu tư đó đối xử 

không kém thuận lợi hơn đối xử mà Bên đó, trong trường hợp tương tự, dành 

cho: 

a. nhà đầu tư của nước mình và khoản đầu tư của nhà đầu tư đó; hoặc 

b. nhà đầu tư của Nước thứ ba và khoản đầu tư của nhà đầu tư đó. 

 

ĐIỀU 8.35 

Tước quyền sở hữu và bồi thường 

1. Không Bên nào của Chương này được tước quyền sở hữu, quốc hữu hoá hoặc 

áp dụng biện pháp có hậu quả tương tự như tước quyền sở hữu, quốc hữu hoá 

đối với đầu tư của nhà đầu tư của Bên kia theo Chương này (sau đây gọi là 

“tước quyền sở hữu”), trừ trường hợp: 

a) vì mục đích công cộng; 

b) phù hợp với quy trình thủ tục theo pháp luật của Bên đó; 

c) không phân biệt đối xử; và 

d) thanh toán nhanh chóng, đầy đủ và hiệu quả khoản bồi thường theo quy 

định tại khoản 3 của Điều này. 

2. Việc quyết định liệu một biện pháp hay hàng loạt biện pháp mà một Bên của 

Chương này thực hiện có tác động tương tự như quốc hữu hoá hoặc tước quyền 

sở hữu hay không đòi hỏi phải xem xét trên cơ sở thực tế, từng trường hợp, các 

nhân tố như: 

a) ảnh hưởng kinh tế của biện pháp hoặc hàng loạt biện pháp đó, mặc dù 

thực tế duy nhất là biện pháp hoặc hàng loạt biện pháp đó do một Bên của 

Chương này thực hiện có tác động tiêu cực đến giá trị kinh tế của khoản đầu tư, 

không có nghĩa là việc tước quyền sở hữu đã xảy ra; 

b) tính chất của biện pháp hoặc hàng loạt biện pháp mà một Bên thực 

hiện. 

3. Việc bồi thường quy định tại đoạn d) khoản 1 Điều này sẽ: 

a) được thanh toán không chậm trễ; 

b) tương đương với giá thị trường hợp lý của khoản đầu tư bị tước đoạt 

được tính toán vào ngày mà việc tước quyền sở hữu được thực hiện hoặc dự 

kiến thực hiện được công bố chính thức, tuỳ trường hợp nào xảy ra sớm hơn. 
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c) được thanh toán bằng đồng tiền tự do sử dụng, hoặc, nếu được sự đồng 

ý của nhà đầu tư, bằng đồng tiền của Bên tước quyền sở hữu theo Chương này 

và được tự do chuyển nhượng phù hợp với quy định tại Điều 8.37 của Hiệp định 

này. Kể từ ngày tước quyền sở hữu đến ngày thanh toán, khoản bồi thường sẽ 

được cộng thêm lãi theo lãi suất thương mại trên thị trường. 

5. Điều này không áp dụng cho việc cấp giấy phép bắt buộc liên quan quyền sở 

hữu tài sản trí tuệ theo quy định tại Hiệp định TRIPS. 

6. Không phương hại đến các khoản từ 1 đến 5 của Điều này, việc tước quyền sở 

hữu liên quan đến đất đai trong lãnh thổ của một Bên theo Chương này sẽ được 

tiến hành phù hợp với pháp luật của Bên đó nhằm mục đích đã được quy định 

trong pháp luật và được bồi thường, theo đó việc bồi thường có xem xét một 

cách hợp lý giá thị trường và thanh toán không chậm trễ phù hợp với pháp luật 

của Bên đó. 

 

ĐIỀU 8.36 

Thế quyền 

1. Nếu một Bên của Chương này và cơ quan được chỉ định thanh toán cho nhà 

đầu tư của mình dưới hình thức bảo lãnh, hợp đồng bảo hiểm hoặc hình thức bồi 

thường rủi ro phi thương mại khác liên quan đến khoản đầu tư, Bên kia theo 

Chương này sẽ thừa nhận việc thế quyền hay chuyển nhượng bất cứ quyền hoặc 

khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến khoản đầu tư cho Bên nhận thế quyền 

hoặc cơ quan được chỉ định của Bên đó. Quyền hoặc khiếu nại được thế quyền 

hay chuyển nhượng sẽ không được lớn hơn quyền hoặc khiếu nại ban đầu của 

nhà đầu tư. Để rõ nghĩa hơn, quyền hoặc khiếu nại đó sẽ được thực hiện phù 

hợp với các luật và quy định của Bên kia, nhưng không phương hại đến các 

Điều 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 và 8.25 của Hiệp định này. 

2. Khi một Bên theo Chương này và cơ quan được chỉ định của Bên đó thanh 

toán cho nhà đầu tư của Bên kia và thế quyền hoặc khiếu nại của nhà đầu tư thì 

nhà đầu tư sẽ không được sở hữu những quyền đó nữa trừ phi được cơ quan do 

Bên đó ủy quyền hoặc cơ quan chỉ định của Bên đó thanh toán để thực hiện 

quyền và khiếu nại đối với Bên kia theo Chương này. 

 

ĐIỀU 8.37 

Chuyển tiền 

1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.8 của Hiệp định này, mỗi Bên của 

Chương này sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư của Bên kia, sau khi trả thuế và hoàn 

thành các nghĩa vụ khác phù hợp với luật và quy định của Bên đó, được tự do 

chuyển các khoản thanh toán từ đầu tư ra nước ngoài, cụ thể là: 

a) Lợi nhuận; 
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b) các khoản thanh toán nợ và tín dụng kèm theo lãi tích lũy được mỗi 

Bên của Chương này thừa nhận là khoản đầu tư; 

c) tiền lãi từ việc bán hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư; 

d) khoản bồi thường quy định tại Điều 8.34 và 8.35 của Hiệp định này; 

e) lương và thù lao của nhà đầu tư và thể nhân của Bên kia theo Chương 

này có được do làm việc liên quan đến khoản đầu tư trên lãnh thổ của Bên đó. 

2. Việc chuyển tiền được thực hiện không chậm trễ bằng đồng tiền tự do sử 

dụng theo tỷ giá áp dụng vào ngày chuyển tiền phù hợp với pháp luật về ngoại 

hối của Bên theo Chương này mà khoản đầu tư được tiến hành trên lãnh thổ của 

Bên đó. 

 

ĐIỀU 8.38 

Giải quyết tranh chấp giữa một Bên của Chương này và nhà đầu tư của 

Bên kia theo Chương này 

1. Tranh chấp giữa một Bên của Chương này và nhà đầu tư của Bên kia theo 

Chương này phát sinh từ một hành vi được cho là vi phạm nghĩa vụ trong 

Chương này của Bên đó liên quan đến khoản đầu tư mà nhà đầu tư tiến hành 

trên lãnh thổ nước mình sẽ được giải quyết thông qua hòa giải bằng cách thương 

lượng. Các cuộc thương lượng này có thể bao gồm việc sử dụng thủ tục liên 

quan đến bên thứ ba không có tính ràng buộc, ví dụ như hoà giải và dàn xếp.  

2. Đề nghị bằng văn bản của nhà đầu tư đối với việc thương lượng đề cập ở 

khoản 1 của Điều này sẽ bao gồm: 

a) Tên và địa chỉ của nhà đầu tư, một bên liên quan đến tranh chấp; 

)b. Đối với mỗi khiếu kiện, quy định cụ thể của Chương này được cho là 

bị vi phạm; 

c) cơ sở pháp lý và tình tiết của mỗi khiếu kiện; và 

d) chế tài yêu cầu áp dụng và khoản bồi thường thiệt hại yêu cầu trả ở 

mức xấp xỉ. 

3. Nếu một tranh chấp không được hòa giải bằng cách thương lượng trong thời 

hạn 6 tháng kể từ ngày Bên tranh chấp nhận được đề nghị bằng văn bản của nhà 

đầu tư của Bên kia, tranh chấp đó sẽ được xem xét đệ trình theo lựa chọn của 

nhà đầu tư theo các cơ chế sau: 

a) toà án có thẩm quyền của một Bên theo Chương này mà khoản đầu tư 

được thực hiện trên lãnh thổ của Bên đó, hoặc 

b) trọng tài vụ việc phù hợp với Nguyên tắc trọng tài của Uỷ ban Liên 

hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), hoặc 

c) trọng tài của Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID), 

được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà nước và 
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nhà đầu tư của nước khác, ký tại Washington ngày 18/3/1965 (Công ước 

ICSID), với điều kiện cả Bên tranh chấp và Bên của nhà đầu tư liên quan đến 

tranh chấp đều là thành viên của Công ước ICSID, hoặc 

d) trọng tài theo cơ chế phụ trợ của Công ước ICSID, với điều kiện Bên 

tranh chấp hoặc Bên của nhà đầu tư liên quan đến tranh chấp là thành viên Công 

ước ICSID, hoặc 

e) bất cứ cơ quan trọng tài hoặc cơ chế trọng tài nào khác nếu các Bên 

liên quan đến tranh chấp đồng ý. 

4. Việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp quy định ở khoản 3 của Điều này 

là lựa chọn cuối cùng. 

5. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc đối với hai 

Bên liên quan đến tranh chấp. Các Bên của Chương này sẽ thực thi quyết định 

này theo luật và quy định trong nước. 

6. Không khiếu kiện nào được đệ trình ra trọng tài theo quy định của Phần này 

nếu quá 3 năm kể từ ngày lần đầu tiên nhà đầu tư liên quan đến tranh chấp biết 

được hoặc đáng lẽ phải biết được hành vi bị cho là vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều này. 

7. Thể nhân sở hữu quốc tịch của một Bên của Chương này vào ngày thực hiện 

khoản đầu tư không được khiếu kiện Bên đó theo quy định của Điều này. 


